UNIT 9. A FIRST - AID COURSE
Khóa học sơ cứu

I. VOCABULARY

- victim /ˈvɪktɪm/ (n): nạn nhân

- nose bleed / nəʊz - bliːd/(n): chảy máu mũi

- revive /rɪˈvaɪv/(v): xem lại, xét lại, đọc lại

- bee sting (n): vết ong đốt

- shock /ʃɒk/(n): cơn sốc

- emergency /iˈmɜːdʒənsi/(n): cấp cứu, tình trạng khẩn cấp

- overheat /ˌəʊvəˈhiːt/(v): quá nóng

- ambulance /ˈæmbjələns/(n): xe cứu thương

- blanket /ˈblæŋkɪt/(n): cái chăn

- calm down: bình tĩnh

- fall off (v): ngã xuống

- alcohol /ˈælkəhɒl/(n): rượu

- hit /hɪt/(v): đụng, đánh

- minimize /ˈmɪnɪmaɪz/(v): giảm đến mức tối thiểu

- conscious /ˈkɒnʃəs/(a): tỉnh táo

- tissue /ˈtɪʃuː/(n): mô

- bleed /bliːd/(v): chảy máu

- tap /tæp/(n): vòi nước

- handkerchief /ˈhæŋkətʃɪf/(n): khăn tay

- pack /pæk/(n): túi

- wound /wuːnd/(n): vết thương

- sterile /ˈsteraɪl/(a): vô trùng

- tight /taɪt/(a): chặt

- cheer up (v): làm cho vui

- lane /leɪn/(n): đường

- first aid (n): sơ cứu

- ease /iːz/(v): làm giảm

- fall asleep (v): ngủ

- anxiety /æŋˈzaɪəti/(v): mối lo lắng

- awake /əˈweɪk/(a): thức

- inform /ɪnˈfɔːm/(v): thông báo

- condition /kənˈdɪʃn/(n): điều kiện

- schedule /ˈskedʒuːl/(n): kế hoạch

- injured /ˈɪndʒəd/(a): bị thương

- burn /bɜːn/ (n): chỗ bỏng, vết bỏng

- bandage /ˈbændɪdʒ/(n): băng cá nhân

- injection/ɪnˈdʒekʃn/(n): mũi tiêm

- stretcher /ˈstretʃə(r)/(n): cái cáng

- crutch /krʌtʃ/(n): cái nạng

- wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/(n): xe đẩy

- scale /skeɪl/(n): cái cân

- eye chart (n): bảng đo thị lực

- faint /feɪnt/(a): ngất (xỉu)

- elevate /ˈelɪveɪt/(v): nâng lên

II. GRAMMAR
1/ Thì tương lai đơn - The simple future tense
*    Cách dùng:
+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Ví dụ:

-    He will finish his work tomorrow.

Ngày mai anh ẩy sẽ làm xong công việc cùa mình.

-    Manchester United will win the cup.

Đội Manchester United sẽ đoạt cúp vô địch.

+ Chúng ta dùng thì tương lai đơn để dự đoán điều có thể xảv ra trong tương lai.

Ví dụ:

-    According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ nhiều mây.

-     Be careful! You’ll hurt yourself! Coi chừng, bạn sẽ bị thương đẩy!
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2/ Mệnh đề chỉ mục đích


Chúng ta dùng “to - infinitive”, “so as to - infinitive” hoặc “in order to - infinitive” để diễn tả mục đích của một hành động.

Ví dụ:
-    I study English to in order to/ so as to communicate with foreigners.

Tôi học tiếng anh để giao tiếp với người nước ngoài.

-    She has to get up early so as to jog.

Cô ấy dậy sớm để chạy bộ.


3/ Cách dùng WILL : Chúng ta dùng will trong các tình huống sau:

*  Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:
Ví dụ:
-    That bag looks heavy. I’ll help you with it.

Cái túi kia trông có vẻ nặng. Tôi sẽ giúp chị xách nó.

-     I need some money. - Don't worry! I'll lend you some.

Tôi cần ít tiền. Đừng lo. tôi sẽ cho bạn mượn một ít.

*  Hứa hẹn làm điều gi đó:
Ví dụ:
-    I promise I won't tell any what you said.

Mình hứa sẽ không nói cho ai biết điều bạn đã nói.

-    Thank you for lending me the money. I'll pay you back soon.

Cám ơn bạn đã cho mình mượn tiền. Mình sẽ trà lại bạn sớm.

*  Yêu cầu ai làm gì: (w ill you...?)
Vỉ dụ:

- Will you shut the door, please?

Bạn làm ơn đóng cửa lợi nhé?

- Will you please wait for me here?

Vui lòng đợi mình ờ đây nhé?


III. LISTENING  SCRIPT:
There is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling a patient on a stretcher into the emergency room where a doctor is waiting to treat the patient. The patient doesn’t look well. His head is bandaged and his eyes are closed.

A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably taking it to a patient in the ambulance.

The eye chart on the wall is used to check people’s eyesight. The chart consists of about 28 letters ranging in size from about 5 centimetres in height at the top of the chart to about 1 centimetre at the bottom.

A doctor is trying to weigh a crying baby on the scale. The baby’s mother is standing nearby. She’s trying to stop her child from crying.

The crutches, which are for someone with a broken leg, are leaning against the wall.


IV. WRITE 
Dear Tu,

Thank you very much for the doll you sent me on my 12th birthday. It was/ is really lovely. I liked/ like it very much.

Are you free this weekend, Tu? Do you want to take a boat trip to Gia Long Tomb with me and my family on Sunday? We’ll pick you up at your home at 6 a.m if you can join us.

Write to me as soon as possible and let me know about your desicion.

Please send my love to Uyen, your younger sister.

Love,

Thi





UNIT 10. RECYCLING
Tái chế

I. VOCABULARY
- dry /draɪ/(v): sấy khô

- reuse /ˌriːˈjuːs/(v): sử dụng lại, tái sử dụng

- press /pres/v): nhấn, đẩy

- representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ (n): đại diện

- bucket /ˈbʌkɪt/(n): xô, gàu

- natural resources /ˈnætʃrəl - rɪˈsɔːs/(n): tài nguyên thiên nhiên

- wooden /ˈwʊdn/(a): bằng gỗ, giống như gỗ

- reduce /rɪˈdjuːs/(v): làm giảm

- mash /mæʃ/(v): nghiền, ép

- explain /ɪkˈspleɪn/(v): giải thích

- mixture /ˈmɪkstʃə(r)/ (n): sự pha trộn, hỗn hợp

- pull out (v): đi khỏi, rời đi

- look for (v): tìm kiếm

- sunlight  /ˈsʌnlaɪt/ (n): ánh nắng mặt trời

- metal /ˈmetl/(n): kim loại

- scatter /ˈskætə(r)/(v): rải, rắc, phân tán

- fabric /ˈfæbrɪk/(n): sợi (vải)

- detergent liquid /dɪˈtɜːdʒənt - ˈlɪkwɪd/ (n): dung dịch giặt tẩy

- leather /ˈleðə(r)/(n): da

- dip /dɪp/(v): nhúng, nhận chìm vào

- belong to (v): thuộc về

- intended shape  /ɪnˈtendɪd - ʃeɪp/(n): hình dạng định sẵn

- compost /ˈkɒmpɒst/(n): phân xanh

- mankind /mænˈkaɪnd/(n): nhân loại

- grain product /ɡreɪn/(n): sản phẩm từ ngũ cốc

- delighted /dɪˈlaɪtɪd/(a): vui sướng, vui mừng

- heap /hiːp/(n): một đống

- congratulation /kənˌɡrætʃuˈleɪʃn/(n): lời chúc mừng

- car tire (n): lốp xe

- confirm /kənˈfɜːm/(v): xác định

- pipe /paɪp/(n): ống nước

- glassware /ˈɡlɑːsweə(r)/(n): đồ dùng bằng thủy tinh

- sandal /ˈsændl/(n): dép xăng đan

- milkman /ˈmɪlkmən/(n): người đưa sữa

- refill /ˌriːˈfɪl/(v): làm đầy lại

- industry /ˈɪndəstri/(n): công nghiệp

- melt /melt/(v): tan ra, chảy ra

- deposit /dɪˈpɒzɪt/ (n): tiền đặt cọc

- dung /dʌŋ/(n): phân bón

- soak /səʊk/(n): nhúng nước, ngâm

- wrap /ræp/ (v): gói, bọc

II. GRAMMAR
 PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG)

*    Công thức chung:
be + past participle
*    Quy tắc chuyển đổi:

- Tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.

- BE được chia theo thì của động từ ở câu chủ động.

s + V + o.  -------> S+ BE + pp + by Agent.

Ví dụ:
- Active: Jack opens the door.Jack mở cửa.

- Pasive: The door is opened by Jack.Cửa được mở bởi Jack.

* Thể bị động với thì hiện tại đơn và tương lai đơn
s + am/ is/ are + past participle + (by agent).

s + will/ shall be + past participle + (by agent).

Ví dụ:

- Active: A French architect designs our house.

- Passive: Our house is designed by a French architect.

Active: A French architect will design our house.

Passive: Our house will be designed by a French architect.

*  Một sổ lưu ý:
+ Vị trí cùa trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ thể cách trong câu thụ động
S+[be] + pp + (adv. of place) + by agent + {adv. of time).

s + [be] + (adv. of manner) + pp + by agent

Ví dụ:
- Active: Mary bought this hat in Mexico last month.

Mary mua chiếc mũ này ờ Mê-hi-cô tháng trước.

- Passive: This hat was bought in Mexico by Mary last month.

Chiếc mũ này được Mary mua ở Mê-hi-cô tháng trước.

- Active: Nam treats his dog badly.

Nam đối xử tệ với chú chó của mình.

- Passive: His dog was badly treated by Nam.

Con chó bị Nam đổi xử tệ.

+ By + them, people, everyone/someone/everything/..., me, you, him, her, us có thể được lược bò trong câu thụ động
Ví dụ:

- Active: People speak English in many parts of the world.

Người ta nói tiếng Anh ở nhiều nơi trên thế giới.

- Passive: English is spoken in many parts of the worlds.

Tiếng Anh được nói ở nhiều nơi trên thế giới.



III. LISTENING SCRIPT:
a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

EXERCISES

UNIT 9

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. 

1. They moved to the big city _________well-paying jobs. 


A. in order to get 
B. for getting
C. in order not to get 
D. so that getting

2. _________is a type of bed used for carrying the sick or injured people. 


A. Stretcher 
B. Ambulance 
C. Bandage 
D. Crutch

3. I think I _________home across the park. 


A. walk
B. will walk 
C. am walking 
D. walking

4. She _________tight to the handrail. 


A. held 
B. caught 
C. kept 
D. touched

5. I forgot thanking them ________helping me. 


A. about 
B. for 
C. of 
D. on

6. She covered her knees _________a handkerchief. 


A. in 
B. under 
C. with 
D. of

7. The farmers look for other work _________get more money for their family. 


A. so as to 
B. in order that 
C. so as not to 
D. so that

8. She has been _________for days after the accident. 


A. conscious 
B. unconscious 
C. consciously 
D. unconsciously

9. Scale is an instrument for showing _________people or things are. 


A. how heavy 
B. how tall 
c how old 
D. how high

10. I tried to cheer him_________, but he just kept staring out the window. 


A. on 
B. up 
C. off 
D. out

11. I put the heater on _________the plants warm. 


A. keep 
B. keeping 
C. to keep 
D. for keeping

12. Why not come over at the weekend? The children ________seeing you again. 


A. enjoy 
B. will enjoy 
C. are enjoying 
D. is going to enjoy 

13. That bag looks heavy. I _________you with it. 


A. will help 
B. am going to help 
C. am helping 
D. help

14. Calm _________and tell me what happened. 


A. out 
B. down 
C. in 
D. up

15. Sam was trying hard _________.


A. not to laugh 
B. to not laugh 
C. not laughing 
D. to not laughing

16. You _________forget what I told you. It’s very important. 


A. mustn’t 
B. needn’t 
C. don’t have to 
D. can’t

17. Cool the burns immediately so as to _________tissue damage. 


A. ease 
B. relieve 
C. minimize 
D. maximize

18. _________is a long stick that someone put under their arm to help them walk when they have hurt their

leg. 


A. Crutch 
B. Wheelchair 
C. Stretcher 
D. Bandage

19. These medicines can _________your headache. 


A. ease 
B. elevate 
C. revive 
D. affect

20. Don’t overheat the victim with blankets or coat. 


A. make someone too hot 
B. make someone too cold


C. hurt someone 

D. destroy someone

Choose the underlined part that needs correction. 

21. He is going to get to work earlier in order impress the boss. 


A 
B 
C 
D

22. They are planting trees by the roadside so that reduce the traffic noise. 


A 
B 
C 
D

23. It’s a secret between us and I promise I don’t tell anybody. 


A 
B 
C 
D

24. You don’t have to keep medicines where children can get them. 


A 
B 
C 
D

25. The room got quietly when the professor came. 


A 
B 
C 
D

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. 

Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an (31)_____. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped (32)_____ their help. A police man arrived and asked a young man to telephone for an (33)_____. While waiting for the ambulance, the policeman and some people tried to (34)_____the bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then put pressure on it. and held it tightly. They tried to talk to her in order to keep her (35)_____. After about three minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospital. 

26. A. accident 
B. event 
C. ambulance 
D. emergency

27. A. offer 
B. offering 
C. to offering 
D. to offer

28. A. ambulance 
B. first-aid 
C. arrangement 
D. address

29. A. cut 
B. hold 
C. stop 
D. cover

30. A. awake
B. unconscious 
C. asleep 
D. warm

Read the following passage and choose the best answers to each of the questions below. 

I’m in the hospital! I’ve broken my leg! But don’t worry. I’ll be all right. I’ve been here since last Sunday. I had an accident at a football match. I tried to kick the ball but I kicked the goal post! The pain was quite bad, so Dad brought me to the hospital the same day. I had a small operation three days ago. The nurses and doctors have been really nice, but the food’s disgusting. I prefer Mum’s cooking!

goal post (n) cột khung thành /operation (n) ca phẫu thuật

31. Where is the writer?


A. He’s going on a vacation. 
B. He’s at home. 


C. He’s in hospital. 

D. He’s at school. 

32. What has happened to him?


A. He has had a cold. 

B. He has broken his leg. 


C. He has had an accident. 
D. b & c are correct

33. He felt _________pain. 


A. no 
B. not much 
C. a lot of 
D. a&b are correct

34. What does the word ‘disgusting’ in line 4 mean?


A. delicious 
B. good 
C. healthy 
D. awful

35. Which of the following is NOT true?


A. The writer has broken his leg because he kicked the goal post. 


B. He was brought to the hospital last Sunday. 


C. He doesn’t like the nurses and the doctors there. 


D. He had a small operation and he will be all right. 

------THE END----

UNIT 10: RECYCLING

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. 

1. Every few weeks new satellites ________into orbit. 


A. are put 
B. is put 
C. are putted 
D. is putted

2. You ought to give up smoking because it is harmful to your health. 


A. should 
B. could 
C. may 
D. am going to

3. Try to ________the amount of fat in your diet. 


A. reuse 
B. refill 
C. reduce 
D. recycle

4. It is ________to park in the center of Newtown. 


A. impossible 
B. impossibility 
C. impossibilities 
D. impossibly

5. I am delighted ________you passed your exam. 


A. that 
B. to 
C. in order to 
D. so that

6. We will begin ________a brief discussion of the problems. 


A. from 
B. with 
C. at 
D. on

7. Tree leaves ________to wrap things. 


A. should used 
B. should be used 
C. should been used 
D. should be use

8. ________is a wonderful natural fertilizer. 


A. Compost 
B. Plastic 
C. Envelope 
D. Garbage

9. Glass is broken up, melted and made into new________.


A. silverware 
B. hardware 
C. ironware 
D. glassware

10. Is the rubbish ________every day?


A. collect 
B. collecting 
C. collected 
D. be collected

11. In 1876, the telephone ________first introduced by Bell and Watson. 


A. was 
B. is 
C. has been 
D. had been

12. It’s important ________wildlife in the area. 


A. to conserve 
B. conserving 
C. conservation 
D. conserve

13. Japan ________40% of its waste every year. 


A. reuses 
B. recycles 
C. refill 
D. broken

14. We were delighted ________your letter yesterday. 


A. to get 
B. got 
C. getting 
D. get

15. Sooner or later a satellite ________by a large piece of rubbish. 


A. will destroy 
B. will destroyed
C. will be destroyed 
D. will been destroyed

16. Let’s play tennis instead of ________television. 


A. watch 
B. watching 
C. watches 
D. to watch

17. Everything depends on what you mean ________the word “free”. 


A. about 
B. by 
C. of 
D. for

18. We should use ________bags instead of plastic bags. 


A. cloth 
B. clothe 
C. clothed 
D. clothing

19. Beer ________for breakfast in England years ago. 


A. used be drunk 
B. used to be drunk
C. used to drunk 
D. used to be drank

20. I ________some rice on the floor of the chicken coop. [coop: cage for poultry]

A. scattered 
B. grew 
C. threw away 
D. raised

Choose the underlined part that needs correction. 

21. You will be gave a present when you go to the party next Saturday. 


A 
B 
C 
D

22. It is unhealthily to live in many of the world’s cities. 


A 
B 
C 
D

23. We began the meeting by a discussion about recycling. 


A 
 B 
C 
D

24. Miss Blake is one of the represents from Friends of the Earth. 


A 
B 
C 
D

25. Climate change is causing the polar ice cap melting. 


A 
B 
C 
D

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. 

Dear Sir or Madam, 

We are in Class B, Year 8 at Stonehouse School. Every year our class goes (21)_______an adventure holiday. This year we would like (22)___your center. We are planning (23)____ away for the first week in May, arriving on Friday 2 May. There will be 15 boys and 15 girls in our party, and two teachers. We are (24)______in sailing, rock climbing, canoeing, and map-reading. Can you send us information about your center?

We look forward (26)______from you. 

Yours faithfully, 

26. A. in 
B. at 
C. on 
D. aver

27. A. attend 
B. attending 
C. to attend 
D. to attending

28. A. go 
B. to go 
C. going 
D. to going

29. A. interested 
B. interesting 
C. bored 
D. boring

30. A. hear 
B. to hear 
C. hearing 
D. to hearing

Read the following passage and choose the best answers to each of the questions below. 

Just a few years ago, this place was called Dumptown. The people living here didn’t think much about where waste went when they threw it out. Things that could be reused or recycled were thrown in the trash, because nobody believed recycling made a difference. And, eventually, that became a very big problem. The garbage heap grew and began to smell. Sometimes it caught fire, and making it hard for everyone to breathe. Dumptowners knew they had to fix it. They learned to reduce the amount of waste they threw away. For example, they learned to reuse things like washing out empty jars instead of throwing them away. And, they learned to recycle. They set up bins around town to collect glass, paper, and other things, then made into new products. 

31. The people living in Dumptown________________.


A. didn’t think much about where the waste went


B. threw things that could be reused or recycled into the trash


C. didn’t believe that recycling could make a difference


D. all are correct

32. Which of the following could replace the word ‘trash’ in line 2?


A. garbage 
B. rubbish 
C. compost  
D. a & b

33. What were the Dumptown’s problems?


A. The garbage heap smelled. 
B. Sometimes the garbage heap caught fire. 


C. It was hard for everyone to breathe. 
D. all are correct

34. What does the word ‘them’ in line 6 refer to?


A. the trash 
B. the garbage heap 
C. Dumptowners 
D. empty jars

35. What did they do to solve their problems?


A. They reduced the amount of waste they threw away. 


B. They learnt to reuse things. 


C. They learnt to recycle. 
D. all are correct

Unit 9

I. Combine each pair of sentences, using in order (not) to or so as (not) to.
S + V... + SO AS (NOT) TO/ IN ORDER (NOT ) TO + V1....
1. He always drives carefully. He doesn’t want to cause accidents.

(________________________________________________________________

2. I went to the college. I wanted to see Professor Taylor.

(_______________________________________________________________

3. She wore warm clothes. She didn’t want to get cold.

(_______________________________________________________________

4. Nam is studying very hard. He wants to keep pace with his classmates.

(_______________________________________________________________

5. We turned out the lights. We didn’t want to waste electricity.

(_______________________________________________________________

6. He moved to the front row. He could hear the speaker better.

(_______________________________________________________________

7. I wish to have enough money. I want to buy a new house.

(____________________________________________________________

8. Thanh and Nga are going to Australia. They want to learn English.

(______________________________________________________________

9. We hurried to school. We didn’t want to be late.

(_______________________________________________________________

10. You want to stop the bleeding. You should cover the wound with a tower or a handkerchief.

(_______________________________________________________________

11. They got up very early. They wanted to get to the top of the hill before sunrise.

(_______________________________________________________________

12. I bought a new screwdriver. I wanted to repair my bicycle.

(______________________________________________________________

13. She wants to make her body strong. She should eat lots of green vegetables.

(______________________________________________________________

14. Jim finally went to the dentist. He wanted to get some relief from his toothache.

(_______________________________________________________________

15. They save money. They want to buy a house in the city.

(_______________________________________________________________

1. V. Choose the best answer.

2. Cool the burns immediately so as to _________ tissue damage.

A. ease

B.  relieve

C.  minimize

D. maximize

3. The lane is________ Nguyen Trai Street and Train Hung Dao Street.

A. near

B. between

C. beside

D. on

4. ____________you post this letter for me, please?

A. Will 

B. Do


C.  Are

D.  Won’t

5. She promises she _____________-back in about half an hour.

A. is

B. be


C. has been

D. will be

6. ___________I do the washing-up? – No, thanks. I can do it myself.

A. Can

B. Would

C. Shall

D. Won’t

7. People use first-aid __________ ease the victim’s pain and anxiety.

A. so that

B. in order to

C. so as not to
D. in order that

8. ___________is used to check one’s eyesight.

9. A. Eye-shade
B. Eyeglass

C. Eyepiece

D. Eye chart

10. Leave the victim ________flat and don’t let him _________ chilled.

A. lying/ becoming
B. to lie/ becoming
     C. to lie/ to become 
D. to lie/ become 

VI. Fill in the blanks with the suitable prepositions.

1. The girl fell _____ her bike and hit her head ____ the road.

2. The policeman asked me to phone _____ an ambulance.

3. You’d better put pressure _____ the wound.

4. The ambulance will be there _____ about 10 minutes.

5. Don’t overheat the victim _____ blankets or coats.

6. How will we contact ______ you?

7. Thanks _____ your praise. It really cheers me _____.

8. Will you come ______ to my house on the weekends?

9. Please contact with us _______ the phone number 0984. 888. 333.

10. Nga is waiting ______ a bus _______ the bus station.

11. What do you usually have _____ breakfast?

VII. Put the words in correct order to make full sentences.

1. as/ cool/ immediately/ the/ burn/ so/ to/ tissue/ damage/ minimize.

(________________________________________________________________

2. part/ put/ affected/ a/ cold/ the/ tap/ under/ running.

(_______________________________________________________________

3. burned/ cover/ sterile/ area/ with/ a/ dressing/ the/ thick.

(_______________________________________________________________

4. clean/ water/ the/ victim’s wound/ soap/ with/ warm/ and.

(________________________________________________________________

5. give/ soon/ the/ victim/ an anti-tetanus/ as/ as/ possible/ injection.

(_______________________________________________________________

6. the/ of/ patient’s feet/ or/ lower/ his/ below/ the/ level/ the/ heart/ elevate/ head.

Unit 10

I. Rewrite the sentences, use the verbs in present passive form.

1. People can use milk for making butter and cheese.

…………………………………………………………………………………….

2. The milkman brings bottles of milk to houses.

…………………………………………………………………………………….

3. Careless driving causes many accidents.

…………………………………………………………………………………….

4. Weeds cover the river banks.

…………………………………………………………………………………….

5. People speak English all over the world.

…………………………………………………………………………………….

6. They don’t use the house very often.

…………………………………………………………………………………….

7. Do they speak French in this school?

…………………………………………………………………………………….

8. They make a lot of beautiful toys from recycled plastic.

…………………………………………………………………………………….

9. The workers clean the streets everyday.

…………………………………………………………………………………….

10. Do they usually hold the concerts at the university?

…………………………………………………………………………………….

II. Change these sentences into the passive voice.

1. Somebody cleans the room everyday.

…………………………………………………………………………………….

2. How do people learn English?

…………………………………………………………………………………….

3. John will collect me at the airport.

…………………………………………………………………………………….

4. Mr. Robinson teaches us how to speak English properly.

…………………………………………………………………………………….

5. Your teacher must sign this form.

…………………………………………………………………………………….

6. People play football all over the world.

…………………………………………………………………………………….

7. Our form teacher will hold a class discussion next Monday.

…………………………………………………………………………………….

8. Will you invite her to your birthday party?

…………………………………………………………………………………….

9. We can’t wear jeans at work.

…………………………………………………………………………………….

10. Do they speak French and English in Canada?

…………………………………………………………………………………….

III. Write the sentences, using the adjective + to –infinitive structure.

1. It/ difficult/ learn/ Japanese.

…………………………………………………………………………………….

2. We/ delighted/ get/ your letter/ yesterday.

…………………………………………………………………………………….

3. It/ not easy/ answer/ these questions.

…………………………………………………………………………………….

4. Your writing/ difficult/ read.

…………………………………………………………………………………….

5. I/ surprised/ see/ Tom/ the party/ last night.

…………………………………………………………………………………….

6. It/ impossible/ understand/ his theory.

…………………………………………………………………………………….

7. They/ ready/ start/ now.

…………………………………………………………………………………….

8. It/ interesting/ see/ that film.

…………………………………………………………………………………….

IV. Combine each pair of the sentences, using the adjective + to-infinitive/ noun clause structures.

1. She was disappointed. She heard about it.

…………………………………………………………………………………….

2. He will win the game. I am sure.

…………………………………………………………………………………….

3. They passed all the exams. They are lucky.

…………………………………………………………………………………….

4. John got Ann’s letter yesterday. He was very surprised

…………………………………………………………………………………….

5. She can’t come. I am afraid.

…………………………………………………………………………………….

6. We heard about your father’s illness. We were sorry.

…………………………………………………………………………………….

7. I have nothing better to offer you. I’m ashamed.

…………………………………………………………………………………….

8. Susan received a lot of birthday presents. She was happy.

…………………………………………………………………………………….

9. You wouldn’t come back. I was worried.

…………………………………………………………………………………….

10. You are interested in protecting the environment. We are delighted.

…………………………………………………………………………………….

VI. Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks.

1. Milk (brings/ is bring/ is brought/ has brought) to the house by the milkman everyday.

2. We were delighted (getting/ to get/ get/ got) your letter last week.

3. “Would you like to go to the movies tonight?” “I’m sorry, I can’t I (am doing/ do/ will do/ doing) my homework this evening.

4. Milk bottles can be (recycle/ thrown away/ broken/ reused) after being cleaned.

5. This project (is carried out/ carries out/ will carry out/ will be carried out) next month.

6. It’s dangerous (swim/ to swim/ swimming/ swam) in this river.

7. We are looking forward to (seeing/ see/ saw/ be seen) you in June.

8. It’s too cold outside. (Would you like to shut the windows/ Will you shut the windows, please/ Shall I shut the windows/ Can I shut the windows)? – Sure. I’ll do it right now.
VII. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first one.

1. We must pay the bill at once. 

     The bill 


2. Many people in the world speak English.

     English 


3. This question is difficult to understand. 

     It’s 


4. I will repair your bicycle tomorrow afternoon. 

     Your bicycle 


5. Penicillin can cure many dangerous diseases.

     Many 


6. Does your country export rice to Britain?

     Is rice 


7. I was very delighted that I passed the final exams. 

    I was very delighted 


8. Keeping the environment clean is very important.

     It’s 


10.They will show the time machine to the public when they finish it.

      The time machine 


11.He was delighted to receive his aunt’s letter. 

     He was delighted that his 


12.Old car tires are recycled to make shoes and sandals. 

      People 


13.I’m very sad that I wasn’t accepted in that group. 

     I’m very sad not 


